
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG                               Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

TỈNH TIỀN GIANG. 

Bản án số: 01/2024/HSST; 

Ngày: 03 tháng 01 năm 2024. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Nguyệt Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Minh Đức; 

2. Ông Huỳnh Thanh Minh; 

- Thƣ ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thảo  – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Đông tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Minh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh 

Tiền Giang   t    s  thẩm công khai vụ án h nh s  s  thẩm thụ  ý số 66/2023/TLST-HS 

ngày 21 tháng 11 năm 2023 theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số: 68/2023/ Đ  ST-

HS ngày 19 tháng 12 năm 2023  ối v i các  ị cáo: 

          Họ và tên: Nguyễn Thị Đan D, sinh ngày 02/01/1990; Nguyên quán: tỉnh Tiền 
Giang. N i cư tr : Ấp L,  ã B, huyện G, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Tr nh 

 ộ văn h a: 5/12; Dân tộc: Kinh; Gi i t nh: Nam; Tôn giáo: Không;  uốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Trư ng Văn N, sinh năm: 1962 và  à Nguyễn Thị C, sinh năm: 1965; Chồng: 

Lê Thành Ú, sinh năm: 1986, Con: C  02 người con,   n sinh năm 2012, nhỏ sinh 

năm 2018; Tiền án Không; Tiền s : Không.  

Họ và tên: Lê Thành Ú, sinh ngày 25/3/1986; Nguyên quán: tỉnh Tiền Giang. N i 

cư tr : Ấp L,  ã B, huyện G, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Tr nh  ộ văn h a: 

02/12; Dân tộc: Kinh; Gi i t nh: Nam; Tôn giáo: Không;  uốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Lê Thành T, sinh năm 1945. Con  à Nguyễn Thị T1, sinh năm 1947; Vợ: Nguyễn 

Thị Đan D, sinh năm: 1990, Con: C  02 người con,   n sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 

2018; Tiền án Không; Tiền s : Không.  

Các  ị cáo c  mặt tại phiên tòa.             

- Bị hại: Chị Phan Thị  , sinh năm 1986. (C  mặt) 

Địa chỉ: Khu phố L, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang.  

- Người c  quyền  ợi, ngh a vụ  iên quan   n vụ án: 

1. Trư ng Văn N, sinh năm: 1962; (C  mặt) 

Địa chỉ: 9  ường  , phường B, quận B, thành phố Hồ Ch  Minh. 
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2. Nguyễn Thị C, sinh năm: 1965; (C  mặt) 

Địa chỉ: Khu phố L, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang.  

- Người  àm chứng: Ông Lưu Văn Đ, sinh năm: 1963. (C  mặt) 

Địa chỉ: Khu phố L, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang.  

NỘI DUNG V  ÁN: 

 ua các tài  iệu c  trong hồ s  vụ án và quá tr nh   t hỏi, tranh  uận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án  ược t m t t như sau: 

Khoảng 13 giờ 55 ph t ngày 24/02/2023, chị Phan Thị    i từ nhà t m ra th  

phát hiện 01  e mô tô hai  ánh hiệu Honda Vision,  iển số 63B7-674.84 của chị X 

 ể ở trong nhà  ị mất. Chị X  i ra ph a trư c cổng th  nh n thấy  ị cáo Nguyễn Thị 

Đan D (B ) cùng v i ông Trư ng Văn N  ang  ứng trư c cổng nhà của chị X. Lúc 

này, chị X hỏi D “B , mày  ấy  e của tao hả?” th   ị cáo D trả  ời “Ừ, tao  ấy  e của 

mày rồi”, n i  ong  ị cáo D lên xe cho ông N chở  i về. Sau   , chị X   n Công an 

tr nh  áo s  việc.  

 ua  àm việc,  ị cáo Nguyễn Thị Đan D  ã khai nhận cùng v i chồng  à  ị 

cáo Lê Thành Ú   n nhà của chị X  ể  òi  ại số tiền mà chị X  ã vay của mẹ D. Khi 

  n n i,  ị cáo Ú  ứng trư c nhà, còn  ị cáo D vào trong nhà chị X nhưng không 

thấy chị X ở nhà,  ị cáo D chỉ nh n thấy con của chị X  ang ngồi ch i trên  e mô tô 

hai  ánh, hiệu Honda Vision,  iển số 63B7-674.84, nên  ị cáo D dẫn  e mô tô này 

ra cho  ị cáo Ú chạy  i về nhà v i mục   ch giữ  e  ể cho chị X trả tiền  ã vay.  

Vật chứng thu giữ: 01 (một)  e mô tô hai  ánh  iển số 63B7-674.84; 03 (ba) 

tờ T2 mệnh giá 1.000  ồng; 04 ( ốn) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 2.000  ồng; 01 

(một) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100.000  ồng; 01 (một) giấy căn cư c công dân 

do Phạm Thị  1  ứng tên; 01 (một) giấy căn cư c công dân do Dư ng Văn R  ứng 

tên; 01 (một) giấy  ăng ký  e  iển số 63K6-5790. 

K t  uận  ịnh giá tài sản 32/KL-HĐĐG ngày 24/4/2023 của Hội  ồng  ịnh 

giá tài sản trong tố tụng h nh s  huyện G th  01 (một)  e mô tô hai  ánh,  iển số 

63B7-674.84, nhãn hiệu Honda, số  oại: Vision, màu s n:  anh  en ghi, số máy: 

JK03E5370084, số khung: RLHJ0315NZ033131, ngày  ăng ký: 16/5/2022 c  giá 

36.400.000  ồng.  

Tại phiên toà,  ị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú thừa nhận hành vi 

chi m  oạt tài sản như Cáo trạng Viện kiểm sát nêu  à   ng. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung  ản cáo trạng số 

67/CT-VKSGCĐ ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang truy tố  ị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú 

về tội “trộm c p tài sản’’ theo khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s   

+ Căn cứ: khoản 1  iều 173;  iểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ  uật h nh 

s ; 
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X  phạt  ị cáo Nguyễn Thị Đan D từ 15 tháng tù   n 18 tháng tù. Thời hạn tù 

t nh từ ngày  ị cáo  ị   t  ể chấp hành án. 

X  phạt  ị cáo Lê Thành Ú từ 15 tháng tù   n 18 tháng tù. Thời hạn tù t nh từ 

ngày  ị cáo  ị   t  ể chấp hành án. 

* Về vật chứng: Đã trả  ại cho  ị hại nên không  ặt ra  em   t. 

* Về trách nhiệm dân s : Bị hại Phan Thị    ã nhận  ại tài sản và không yêu 

cầu  ồi thường nên không  ặt ra  em   t.    

+ Về án ph  h nh s  s  thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh 

s ; Nghị quy t 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an 

Thường vụ  uốc hội  uộc  ị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú chịu 

200.000  ồng án ph  h nh s  s  thẩm.  

Bị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú n i  ời sau cùng trư c khi Hội 

 ồng   t    vào phòng nghị án  à  in giảm nhẹ h nh phạt cho các  ị cáo. 

 
NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã  ược 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1]  Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quy t  ịnh tố 

tụng của C  quan  iều tra Công an huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Gò Công Đ1, Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th c hiện 

  ng thẩm quyền, tr nh t , thủ tục quy  ịnh của Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh 

 iều tra, truy tố và tại phiên tòa  ị cáo không c  ý ki n hay khi u nại g  về hành vi, 

quy t  ịnh của c  quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do   , hành vi, 

quy t  ịnh tố tụng của c  quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th c 

hiện  ều hợp pháp. 

 [2]  Về nội dung: 

1. Về tội danh:  Bị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú  à thanh niên 

c   ầy  ủ sức khỏe, năng   c hành vi và ý thức  ược r ng hành vi trộm c p tài sản 

của người khác  à vi phạm pháp  uật nhưng v  không hiểu  i t pháp  uật hành vi   n 

 ấy tài sản của  ị hại nh m mục   ch  ể thu hồi nợ mà chị X  ã vay của mẹ các  ị 

cáo. Tại phiên tòa  ị cáo D,  ị cáo Ú thừa nhận  ã c  hành vi   n   t chi m  oạt 01 

 e môtô của chị X. Trong quá tr nh  iều tra truy tố và tại phiên tòa hôm nay các  ị 

cáo không c  ý ki n g  về việc  ịnh giá và thống nhất v i giá của Hội  ồng  ịnh giá 

 ã  ịnh. Từ những phân t ch trên  ã  ủ c  sở truy tố  ị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị 

cáo Lê Thành Ú phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và h nh phạt  ược quy  ịnh 

tại khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s . 

Về phân h a vai trò th c hiện hành vi phạm tội th  thấy  ị cáo D  à người tr c 

ti p vào nhà chị X dẫn  e ra ngoài cho  ị cáo Ú chạy  em  e về nhà nên giữa 02  ị 

cáo  à  ồng phạm giữ vai trò ngang nhau. 
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2. Về t nh chất mức  ộ hành vi phạm tội của  ị cáo: Hành vi phạm tội của các 

 ị cáo gây nguy hiểm cho  ã hội, không những  âm phạm tr c ti p   n quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của công dân  ược  uật pháp Nhà nư c  ảo vệ mà còn ảnh 

hưởng   n t nh h nh trật t  trị an ở  ịa phư ng. 

3. Về t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Trong quá tr nh  iều tra, truy tố 

và tại phiên tòa các  ị cáo thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, hành vi phạm tội của 

 ị cáo D,  ị cáo Ú thuộc trường hợp phạm tội  ần  ầu và thuộc trường hợp  t 

nghiêm trọng nên Hội  ồng   t     em   t áp dụng t nh ti t giảm nhẹ theo quy 

 ịnh tại  iểm i, s khoản 1  iều 51 Bộ  uật h nh s   ể  em   t giảm nhẹ h nh phạt 

cho  ị cáo khi quy t  ịnh h nh phạt. 

4. Về t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s : Bị cáo Nguyễn Thị Đan D và 

 ị cáo Lê Thành Ú th c hiện hành vi phạm tội không c  t nh ti t tăng nặng trách 

nhiệm h nh s  quy  ịnh tại Điều 52 Bộ  uật h nh s .   

 5. Về trách nhiệm dân s : Bị hại Phan Thị    ã nhận  ại tài sản và không yêu 

cầu  ồi thường nên Hội  ồng   t    không  ặt ra  em   t.    

6. Về vật chứng: C  quan cảnh sát  iều tra công an huyện G  ã trao trả  ại cho 

 ị hại nên Hội  ồng   t    không  ặt ra  em   t. 

7. Đối v i ông Trư ng Văn N do không  i t việc  ị cáo D và  ị cáo Ú  ã trộm  e 

mô tô hai  ánh của chị X nên C  quan Cảnh sát  iều tra – Công an huyện G không 

truy cứu trách nhiệm h nh s   à c  c  sở. 

8. Về án ph  h nh s  s  thẩm: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , 

Điều 23 Nghị quy t 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an 

Thường vụ  uốc hội. Các  ị cáo phải nộp án ph  h nh s  s  thẩm theo quy  ịnh 

pháp  uật  à c  c  sở. 

 ua ý ki n  ề nghị của Viện kiểm sát huyện Gò Công Đ1 phù hợp v i quan 

 iểm của Hội  ồng   t    nên  ược chấp nhận toàn  ộ. 

V  các  ẽ trên, 

 UY T Đ NH: 

[I] Tuyên  ố: Bị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú cùng phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

[II] Căn cứ: khoản 1 Điều 173;  iểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ  uật 

h nh s ; Nghị quy t số 02/2018/N -HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội  ồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao về Hư ng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ  uật h nh s . 

   phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Đan D 15 (Mười  ăm) tháng tù về tội “Trộm c p 

tài sản’’ nhưng cho hưởng án treo, thời gian th  thách  à 30 (Ba mư i) tháng t nh từ 

ngày tuyên án  à ngày 03 tháng 01 năm 2024. 
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   phạt: Bị cáo Lê Thành Ú 15 (Mười  ăm) tháng tù về tội “Trộm c p tài 

sản’’ nhưng cho hưởng án treo, thời gian th  thách  à 30 (Ba mư i) tháng t nh từ 

ngày tuyên án  à ngày 03 tháng 01 năm 2024. 

Giao  ị cáo Nguyễn Thị Đan D,  ị cáo Lê Thành Ú cho Ủy  an nhân dân  ã B, 

huyện G, tỉnh Tiền Giang giám sát giáo dục  ị cáo trong thời gian th  thách. 

Trường hợp  ị cáo thay  ổi n i cư tr  th  th c hiện theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 

69 của Luật thi hành án h nh s . Trong thời gian th  thách người  ược hưởng án 

treo cố ý vi phạm ngh a vụ 02  ần trở  ên th  Tòa án c  thể quy t  ịnh  uộc người 

 ược hưởng án treo phải chấp hành h nh phạt tù của  ản án  ã cho hưởng án treo. 

[III] Về trách nhiệm dân s : Không  ặt ra  em   t. 

 [IV] Về     ý vật chứng: Không  ặt ra  em   t. 

 [V] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , 

Nghị quy t 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an Thường 

vụ  uốc hội. 

Bị cáo Nguyễn Thị Đan D phải chịu 200.000  ồng (Hai trăm ngàn  ồng) án ph  h nh 

s  s  thẩm 

Bị cáo Lê Thành Ú phải chịu 200.000  ồng (Hai trăm ngàn  ồng) án ph  h nh 

s  s  thẩm 

 [VI] Bị cáo,  ị hại, người c  quyền  ợi và ngh a vụ  iên quan c  quyền  àm 

  n kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án,  ư ng s  v ng mặt tại 

phiên tòa hoặc không c  mặt khi tuyên án mà c   ý do ch nh  áng th  thời hạn 

kháng cáo t nh từ ngày nhận  ược  ản án hoặc  ược tống  ạt hợp  ệ. 
Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Tiền Giang. 

- VKSND huyện Gò Công Đông; 

- Chi cục THA.DS huyện Gò Công Đông; 

- C  quan THA.HS huyện Gò Công Đông 

- Bị cáo; Bị hại; Người  iên quan; 

- Sở tư pháp; 

- Lưu hồ s , AV. 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Thị Nguyệt Hồng 
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